
ĐVT: Triệu đồng

Đã giao tại NQ 20/NQ-HĐND 

ngày 20/12/2025
Điều chỉnh kỳ này

Nguồn ngân sách                                27,490.319                   49,490.319                22,000.000 

1 Nguồn xây dựng cơ bản tập trung                                26,690.319                   26,690.319 

2 Nguồn thu sử dụng đất                                     800.000                        800.000 

3
Nguồn BSMT (Nguồn tăng thu, dự toán 

chi còn lại ngân sách cấp thành phố)
                  22,000.000                22,000.000 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI SƠN

PHỤ LỤC 01: TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

STT Nội dung Tăng/giảm (+/-)

Kế hoạch Đầu tư công đã giao năm 2026

(Kèm theo Nghị quyết số:29 /NQ-HĐND ngày 05 tháng 10  năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (11)=12+13+14 (12) (13) (14) (11)=12+13+14 (12) (13) (14)

TỔNG CỘNG 134,422.932 134,422.932 7,486.000 27,490.319 0.000 800.000 26,690.319 49,490.319 0.000 800.000 48,690.319

I Dự án đã hoàn thành 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

II Dự án chuyển tiếp 14,999.471 14,999.471 7,486.000 5,000.000 0.000 0.000 5,000.000 5,000.000 0.000 0.000 5,000.000

1
Trường mầm non Đại Sơn (điểm trường thôn Nghĩa 

Xá) nhà lớp học 3 tầng 12 phòng
2021

Số 254/QĐ-

UBND, 

28/5/2021

14,999.471 14,999.471 7,486.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000

III Dự án khởi công mới 119,423.461 119,423.461 0.000 22,490.319 0.000 800.000 21,690.319 22,000.000 0.000 44,490.319 0.000 800.000 43,690.319

1

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn, 

đoạn từ đường tỉnh 391 đến nhà văn hóa thôn 

Phương Quất

2026-2027
419, ngày 

20/4/2026
24,735.937 24,735.937 0.000 9,990.000 9,990.000 9,990.000 9,990.000

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn 

(đường 191P); đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường 

gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

2026-2027
450, ngày 

24/4/2026
22,171.291 22,171.291 0.000 5,500.000 5,500.000 5,500.000 5,500.000

3

Xây dựng các hạng mục phụ trợ và đường vào 

trường Mầm non Đại Sơn (điểm trường thôn Nghĩa 

Xá), xã Đại Sơn

2026-2027
589, ngày 

05/6/2026
17,938.034 17,938.034 5,000.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000

4
Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Mầm non Đại Sơn 

(điểm trường thôn Nghĩa Xá), xã Đại Sơn
2026-2027 19,987.951 19,987.951 1,000.319 1,000.319 1,000.319 1,000.319

5
Xây dựng nhà đa năng trường Tiểu học Bình Lãng, 

xã Đại Sơn 
2026-2027 8,590.248 8,590.248 1,000.000 800.000 200.000 1,000.000 800.000 200.000

6
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn tại 

các thôn Thượng Hải, Đông Phong
2026-2027

925, ngày 

04/9/2026
26,000.000 26,000.000 0    22,000.000 22,000.000            22,000 

PHỤ LỤC 02: PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

ĐVT: Triệu đồng

Nguồn tăng 

thu NSX

Thu sử 

dụng đất

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã giao

TT Tên công trình, dự án
Thời gian 

KC-HT

Quyết định 

phê duyệt 

dự án, BC 

KTKT Vốn bổ sung 

ngân sách 

cấp trênNguồn tăng 

thu NSX

Thu sử dụng 

đất

Tổng mức đầu tư

Tổng số
Tổng số các 

nguồn vốn 

Bao gồm

Lũy kế vốn đã 

giao đến hết 

năm 2025 từ 

tất cả các 

nguồn vốnTrong đó: vốn 

NSĐP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số: 29 /NQ-HĐND ngày 05 tháng 10  năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Đại Sơn)

Vốn bổ sung 

ngân sách 

cấp trên

Tăng Giảm

Điều chỉnh kỳ này Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh

Tổng số các 

nguồn vốn 

Bao gồm
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